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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định về Giám khảo các kỳ thi thăng đai 

của Liên đoàn Karatedo thành phố Hồ Chí Minh  

 

CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN KARATEDO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Liên đoàn; 

Căn cứ Quyết định số 4537/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-LĐKA ngày 28 tháng 02 năm 2022 Chủ tịch 

Liên đoàn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Liên đoàn; 

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra liên đoàn 

ngày 11 tháng 01 năm 2024, 

Xét đề nghị của Tổng thư ký Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về Giám khảo các kỳ 

thi thăng đai của Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh” gồm 03 chương, 

10 điều, cụ thể như sau: 

 (Văn bản Quy định kèm theo). 

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn, các chi hội, 

tổ chức trực thuộc, hội viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 
Nơi nhận: 
-  Sở VH&TT (để b/c); 
- Như điều 3; 
- Website LĐ; 
- Lưu VP LĐ. 
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QUY ĐỊNH 

Quy định về Giám khảo các kỳ thi thăng đai 

của Liên đoàn Karatedo  thành phố Hồ Chí Minh  

 (Ban hành kèm theo quyết định số 02 /QĐ-LĐKA ngày 15 tháng 01 năm 2024 

của Chủ tịch Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định về giám khảo các kỳ thi thăng đai của Liên đoàn 

Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Liên đoàn). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Hội viên Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Các câu lạc bộ, chi hội Karatedo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Hội đồng chuyên môn kỹ thuật thuộc Liên đoàn. 

4. Các tổ chức khác có liên quan trực thuộc Liên đoàn. 

Điều 3. Mục đích  

Liên đoàn ban hành quy định về giám khảo các kỳ thi thăng đai nhằm mục 

đích: 

a) Góp phần nâng cao chất lượng công tác khảo thí, nâng cao chất lượng 

chuyên môn. 

b) Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát về mặt chuyên môn. 

c) Khuyến khích và tạo cơ hội để hội viên nỗ lực học tập, rèn luyện nâng cao 

trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giảng dạy, huấn luyện của phong 

trào Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế của thể thao Việt Nam, tiếp cận với 

tiêu chuẩn và chương trình đào tạo giám khảo hiện đại của các hiệp hội Karate tại 

Nhật Bản và Liên đoàn các môn thể thao quốc tế. 

 

Chương II 

HỆ THỐNG GIÁM KHẢO 

 

 Điều 4. Giám khảo các kỳ thăng đai  



1. Giám khảo cao cấp  : Chấm thi từ 7 đẳng trở lên 

2. Giám khảo trung cấp A : Chấm thi từ 4 đến 6 đẳng  

3. Giám khảo trung cấp B : Chấm thi từ 1 đến 3 đẳng  

4. Giám khảo sơ cấp A  : Chấm thi từ Kyu 4 đến Kyu 1 

5. Giám khảo sơ cấp B  : Chấm thi từ Kyu 9 đến Kyu 5 

Giám khảo cấp cao hơn có quyền chấm thi ở các cấp độ thấp hơn.  

 Điều 5. Tiêu chuẩn giám khảo 

1. Giám khảo cao cấp 

a) Có đai đen từ 7 đẳng trở lên 

b) Có độ tuổi từ 45 trở lên 

c) Có chứng chỉ Giám khảo cao cấp 

d) Có chứng chỉ Trọng tài Chính A 

e) Có chứng chỉ Huấn luyện viên cấp độ A 

2. Giám khảo trung cấp A 

a) Có đai đen từ 5 đẳng trở lên 

b) Có độ tuổi từ 35 trở lên 

c) Có chứng chỉ Giám khảo trung cấp A 

d) Có chứng chỉ Trọng tài Chính A 

e) Có chứng chỉ Huấn luyện viên cấp độ B 

3. Giám khảo trung cấp B 

a) Có đai đen từ 4 đẳng trở lên 

b) Có độ tuổi từ 30 trở lên 

c) Có chứng chỉ Giám khảo trung cấp B 

d) Có chứng chỉ Trọng tài Chính A 

e) Có chứng chỉ Huấn luyện viên cấp độ B 

4. Giám khảo sơ cấp A 

f) Có đai đen từ 3 đẳng trở lên 

f) Có độ tuổi từ 20 trở lên 

g) Có chứng chỉ Giám khảo sơ cấp A 

h) Có chứng chỉ Trọng tài Chính B 

i) Có chứng chỉ Huấn luyện viên cấp độ C 

5. Giám khảo sơ cấp B 

a) Có đai đen từ 2 đẳng trở lên 



b) Có độ tuổi từ 18 trở lên 

c) Có chứng chỉ Giám khảo sơ cấp B 

d) Có chứng chỉ Trọng tài phụ A 

e) Có chứng chỉ Huấn luyện viên cấp độ C 

 Điều 6. Thi tuyển giám khảo 

 Hội viên đạt yêu cầu qua kiểm tra khóa thi tuyển Giám khảo sẽ được Liên 

đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ Giám khảo.  

1. Nội dung thi Giám khảo cấp cao được quy định như sau: 

a) Lý thuyết: phương pháp đánh giá bài tiểu luận 

b) Thực hành: Kata cấp cao, phân thế bài Kata cấp cao của các hệ phái 

được WKF công nhận; phân tích các kỹ thuật đối luyện chiến đấu cấp cao. 

2. Nội dung thi Giám khảo trung cấp A được quy định như sau: 

a) Lý thuyết: phương pháp đánh giá bài tiểu luận. 

b) Thực hành: Kata cấp cao, phân thế bài Kata cấp cao của các hệ phái 

được WKF công nhận trong chương trình 4-6 đẳng; phân tích các kỹ thuật đối luyện 

chiến đấu 4-6 đẳng. 

3. Nội dung thi Giám khảo trung cấp B được quy định như sau: 

a) Lý thuyết: phương pháp đánh giá thực hành kỹ thuật cơ bản. 

b) Thực hành: Kata và phân thế bài Kata trong chương trình 1-3 đẳng; 

phân tích các kỹ thuật đối luyện theo chương trình 1-3 đẳng. 

4. Nội dung thi Giám khảo sơ cấp A được quy định như sau: 

a) Lý thuyết: phương pháp đánh giá thực hành kỹ thuật cơ bản. 

b) Thực hành: Kata và phân thế bài Kata trong chương trình Kyu 4 – Kyu 

1; phân tích các kỹ thuật đối luyện theo chương trình Kyu 4 – Kyu 1. 

5. Nội dung thi Giám khảo sơ cấp A được quy định như sau: 

a) Lý thuyết: phương pháp đánh giá thực hành kỹ thuật cơ bản. 

b) Thực hành: Kata và phân thế bài Kata trong chương trình Kyu 4 – Kyu 

1; phân tích các kỹ thuật đối luyện theo chương trình Kyu 9 – Kyu 5. 

 Điều 7. Thời hạn của Chứng chỉ giám khảo 

1. Giám khảo cao cấp  : 4 năm 

2. Giám khảo trung cấp A : 3 năm  

3. Giám khảo trung cấp B : 3 năm  

4. Giám khảo sơ cấp A  : 2 năm 

5. Giám khảo sơ cấp B  : 2 năm 

Hết thời hạn, giám khảo có thể đăng ký thi nâng bậc hoặc renew. 



 Điều 8. Tổ chức thi thăng đai 

1. Thi thăng cấp đai tại các chi hội, câu lạc bộ: Chi hội lập hồ sơ theo quy 

định xin tổ chức thi lên đai tại cơ sở: 

a) Đơn xin tổ chức thi lên đai theo mẫu (có thể nộp theo hình thức trực 

tuyến) 

b) Danh sách võ sinh dự thi theo từng cấp đai theo mẫu (có thể nộp theo 

hình thức trực tuyến). 

c) Ban giám khảo chấm thi do Liên đoàn quyết định. Chi hội có thể giới 

thiệu bằng văn bản các giám khảo sinh hoạt tại chi hội đang sở hữu Chứng chỉ giám 

khảo do Liên đoàn cấp còn thời hạn. Liên đoàn ưu tiên các giám khảo đang sinh hoạt 

tại đơn vị trong danh sách giám khảo chấm thi. Trường hợp không có hoặc không đủ 

giám khảo có chứng chỉ theo quy định, căn cứ số lượng võ sinh dự thi, cơ sở vật chất 

và thời gian tổ chức thi, Liên đoàn quyết định cử số lượng giám khảo chấm thi cho 

phù hợp. Giám khảo do Liên đoàn cử phải ký, ghi rõ họ tên trong biên bản chấm thi. 

d) Đóng lệ phí quản lý thi cấp đai theo quy định. 

e) Sau 3 ngày kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ cho Văn phòng Liên đoàn, Chi 

hội có trách nhiệm liên hệ với Văn phòng để nhận thông báo cử Giám khảo thi lên 

đai tại cơ sở. 

f) Chi hội tổ chức thi lên đai theo đúng quy định và báo cáo kết quả thi về 

Liên đoàn chậm nhất là 07 ngày sau khi kết thúc. Liên đoàn ra quyết định công nhận 

kết quả thi lên đai của Chi hội sau 03 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Thi thăng đẳng đai đen 

a) Liên đoàn quyết định số lượng kỳ thi thăng đẳng đai đen trong năm, 

quyết định địa điểm tổ chức thi hoặc quyết định đơn vị đăng cai tổ chức thi. 

b) Liên đoàn quyết định cử giám khảo chấm thi tùy theo số lượng võ sinh 

và tính chất kỳ thi. 

Điều 8. Chế độ ưu tiên trong đào tạo, cấp chứng chỉ Giám khảo 

1. Chi hội trưởng, huấn luyện viên trưởng các đơn vị được miễn thi phần 

thực hành Giám khảo sơ cấp A và B khi đăng ký dự thi. 

2. Hội viên đã có văn bằng đai đen 2 đẳng trở lên, đã tốt nghiệp đại học, cao 

đẳng ngành giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao miễn thi phần lý thuyết Giám khảo 

sơ cấp A và B khi đăng ký dự thi. 

3. Hội viên đã có văn bằng đai đen 3 đẳng, tốt nghiệp đại học chuyên sâu 

Karatedo ngành giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao được miễn thi phần lý thuyết 

Giám khảo sơ cấp A, sơ cấp B và trung cấp B khi đăng ký dự thi. 

4. Hội viên đã từng có kinh nghiệm chấm thi đai đen trước đây của Liên đoàn 

sẽ được xem xét ưu tiên về phần thi lý thuyết khi đăng ký dự thi giám khảo. 

5. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Liên đoàn xem xét quyết định trên cơ sở 

đề nghị của Hội đồng chuyên môn kỹ thuật. 



Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Xử lý vi phạm 

1. Hội viên, giám khảo vi phạm các quy định về chuyên môn, đạo đức tùy 

theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật từ phê bình đến cảnh cáo, đình chỉ công tác và thu 

hồi chứng chỉ Giám khảo hoặc khai trừ ra khỏi Liên đoàn. 

2. Lãnh đạo các tổ chức trực thuộc Liên đoàn, lãnh đạo chi hội, đơn vị vi 

phạm Quy định này sẽ bị xử lý về trách nhiệm của người đứng đầu chi hội, từ khiển 

trách cho đến hủy bỏ công nhận Chi hội trưởng và khai trừ ra khỏi Liên đoàn. 

Điều 10. Trách nhiện thi hành 

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

2. Hủy bỏ Điều 7 và Điều 9 của Quyết định số 03/QĐ-LĐKA ngày 16 tháng 

01 năm 2016 của Chủ tịch Liên đoàn Karatedo TP.Hồ Chí Minh về ban hành Quy 

định về hệ thống cấp đai- đẳng, thi lên đai và công nhận cấp đai đẳng của Liên đoàn 

Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Thành viên Ban Chấp hành, các chi hội, tổ chức trực thuộc Liên đoàn có 

trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Thường vụ những vấn đề cần sửa 

đổi, bổ sung trong Quy định để trình Ban Chấp hành xem xét và quyết định. 

4. Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn và Văn phòng Liên đoàn giúp Ban Chấp hành 

Liên đoàn theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này. 

5. Việc sửa đổi hoặc bổ sung Quy định này do Ban Chấp hành liên đoàn quyết 

định. 

    

      


